
  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH BÌNH DƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 
                 

 Số:………/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN      Bình Dương, ngày      tháng       năm 2024 
      

 
 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Văn bản số 370/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 01/02/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất. 

Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin về việc đăng ký thế 

chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Đầu 

tư và Phát triển Lê Phong và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận để 

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng trên Website của Sở.  

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                    
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT. 

   

                                                                                                         

V/v đăng ký thế chấp của Công ty 

TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thanh Tùng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HẠNG MỤC 

CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

1 918 103 76,5 _ _ CT 656004 CT46930 28/11/2019

2 1007 103 75 _ _ CT 656054 CT46874 28/11/2019

3 1018 103 81,4 _ _ CT 656051 CT46871 28/11/2019

4 890 41 73,3 _ _ CS 213467 CT05308 10/06/2019

5 849 41 115,8 _ _ CR 189257 CT05397 10/06/2019

6 489 302 _ A.09-01 66,1 DN 599119 CT69071 21/12/2023

7 489 302 _ A.09-07 83,2 DN 599123 CT69075 21/12/2023

8 489 302 _ A.10-03A 71,4 DN 599127 CT69079 21/12/2023

9 489 302 _ A.11-03 75,5 DN 599135 CT69087 21/12/2023

10 489 302 _ A.14-12 52,2 DN 599163 CT69115 21/12/2023

11 489 302 _ A.16-07 83,2 DN 599178 CT69130 21/12/2023

12 489 302 _ A.17-11 54,0 DN 599189 CT69141 21/12/2023

13 489 302 _ A.18-07 83,2 DN 599196 CT69148 21/12/2023

14 489 302 _ A.19-07 83,2 DN 599202 CT69156 21/12/2023

15 489 302 _ A.20-05 71,4 DN 599210 CT69164 21/12/2023

An Phú

Thuận An

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ
DIỆN TÍCH 

ĐẤT (m²)

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú theo 

hồ sơ số 240726-0030, 240726-0051, 

240726-0042, 240726-0055, 240726-0047, 

240726-0060, 240726-0049, 240726-0039, 

240726-0041, 240726-0059, 240726-0053, 

240726-0044, 240726-0046, 240726-0045, 

240726-0043, 240726-0056, 240726-0057, 

240726-0050, 240726-0052, 240726-0058, 

240726-0054

Bình Chuẩn

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Lê Phong (Dự án Khu nhà 

ở thu nhập thấp Lê Phong An 

Phú 2)

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Lê Phong (Dự án Khu nhà 

ở thu nhập thấp Lê Phong Bình 

Chuẩn)

Lái Thiêu Thuận AnCông ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Lê Phong (Dự án Khu nhà 

ở TM DV Cao tầng Lê Phong 

Bình Dương)

STT

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

(Đính kèm Công văn số ------------/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày ------ tháng ------ năm 2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương)

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT
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HẠNG MỤC 

CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ
DIỆN TÍCH 

ĐẤT (m²)

STT

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

16 489 302 _ A.20-07 83,2 DN 599212 CT69166 21/12/2023

17 489 302 _ A.21-01 66,1 DN 599215 CT69169 21/12/2023

18 489 302 _ A.21-03 75,5 DN 599217 CT69171 21/12/2023

19 489 302 _ A.23-03 75,5 DN 599232 CT69186 21/12/2023

20 489 302 _ A.28-01 66,1 DN 599273 CT69227 21/12/2023

21 489 302 _ A.28-06 71,6 DN 599278 CT69232 21/12/2023

22 489 302 _ A.37-02 76,0 DN 599353 CT69306 21/12/2023

23 489 302 _ A.37-06 71,6 DN 599354 CT69307 21/12/2023

24 489 302 _ B.07-01 66,9 DM 511636 CT68582 21/12/2023

25 489 302 _ B.07-03 53,5 DM 511637 CT68583 21/12/2023

26 489 302 _ B.07-11 72,3 DM 511645 CT68591 21/12/2023

27 489 302 _ B.08-01 66,9 DM 511648 CT68594 21/12/2023

28 489 302 _ B.08-05 115,7 DM 511651 CT68597 21/12/2023

29 489 302 _ B.08-07 72,0 DM 511653 CT68599 21/12/2023

30 489 302 _ B.10-08 58,4 DM 511681 CT68631 21/12/2023

31 489 302 _ B.10-12A 52,6 DM 511683 CT68633 21/12/2023

32 489 302 _ B.11-02 62,9 DM 511690 CT68640 21/12/2023

33 489 302 _ B.11-03A 54,0 DM 511691 CT68641 21/12/2023

34 489 302 _ B.11-19 52,2 DM 511698 CT68648 21/12/2023

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú theo 

hồ sơ số 240726-0030, 240726-0051, 

240726-0042, 240726-0055, 240726-0047, 

240726-0060, 240726-0049, 240726-0039, 

240726-0041, 240726-0059, 240726-0053, 

240726-0044, 240726-0046, 240726-0045, 

240726-0043, 240726-0056, 240726-0057, 

240726-0050, 240726-0052, 240726-0058, 

240726-0054

Lái Thiêu Thuận AnCông ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Lê Phong (Dự án Khu nhà 

ở TM DV Cao tầng Lê Phong 

Bình Dương)
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HẠNG MỤC 

CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ
DIỆN TÍCH 

ĐẤT (m²)

STT

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

35 489 302 _ B.12-08 58,4 DM 585706 CT68656 21/12/2023

36 489 302 _ B.12-11 72,3 DM 585707 CT68657 21/12/2023

37 489 302 _ B.12-18 51,0 DM 585710 CT68660 21/12/2023

38 489 302 _ B.2A-05 115,7 DM 585713 CT68663 21/12/2023

39 489 302 _ B.12A-06 98,3 DM 585714 CT68664 21/12/2023

40 489 302 _ B.12A-15 76,6 DM 585718 CT68668 21/12/2023

41 489 302 _ B.15-05 115,7 DM 585735 CT68685 21/12/2023

42 489 302 _ B.15-12A 52,6 DM 585741 CT68692 21/12/2023

43 489 302 _ B.16-14 71,9 DM 585749 CT68700 21/12/2023

44 489 302 _ B.17-02 62,9 DM 585754 CT68705 21/12/2023

45 489 302 _ B.17-19 52,2 DM 585762 CT68713 21/12/2023

46 489 302 _ B.19-01 66,9 DM 585774 CT68730 21/12/2023

47 489 302 _ B.19-05 115,7 DM 585777 CT68733 21/12/2023

48 489 302 _ B.19-06 98,3 DM 585778 CT68734 21/12/2023

49 489 302 _ B.19-12A 52,6 DM 585782 CT68738 21/12/2023

50 489 302 _ B.21-11 72,3 DM 585874 CT68760 21/12/2023

51 489 302 _ B.21-12A 52,6 DM 585876 CT68762 21/12/2023

52 489 302 _ B.22-06 98,3 DM 585811 CT68768 21/12/2023

53 489 302 _ B.22-10 71,9 DM 585814 CT68771 21/12/2023

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú theo 

hồ sơ số 240726-0030, 240726-0051, 

240726-0042, 240726-0055, 240726-0047, 

240726-0060, 240726-0049, 240726-0039, 

240726-0041, 240726-0059, 240726-0053, 

240726-0044, 240726-0046, 240726-0045, 

240726-0043, 240726-0056, 240726-0057, 

240726-0050, 240726-0052, 240726-0058, 

240726-0054

Lái Thiêu Thuận AnCông ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Lê Phong (Dự án Khu nhà 

ở TM DV Cao tầng Lê Phong 

Bình Dương)
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HẠNG MỤC 

CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ
DIỆN TÍCH 

ĐẤT (m²)

STT

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

54 489 302 _ B.22-11 72,3 DM 585815 CT68779 21/12/2023

55 489 302 _ B.23-05 115,7 DM 585825 CT68805 21/12/2023

56 489 302 _ B.23-19 52,2 DM 585830 CT68815 21/12/2023

57 489 302 _ B.25-01 66,9 DM 585839 CT68831 21/12/2023

58 489 302 _ B.25-03 53,5 DM 585840 CT68833 21/12/2023

59 489 302 _ B.25-10 71,9 DM 585846 CT68849 21/12/2023

60 489 302 _ B.25-11 72,3 DM 585847 CT68851 21/12/2023

61 489 302 _ B.25-14 71,9 DM 585849 CT68855 21/12/2023

62 489 302 _ B.26-06 98,3 DM 585858 CT68871 21/12/2023

63 489 302 _ B.26-14 71,9 DM 585862 CT68877 21/12/2023

64 489 302 _ B.26-18 51,0 DM 585866 CT68884 21/12/2023

65 489 302 _ B.27-01 66,9 DM 017534 CT68772 21/12/2023

66 489 302 _ B.27-06 98,3 DM 017537 CT68775 21/12/2023

67 489 302 _ B.28-02 62,9 DM 017547 CT68791 21/12/2023

68 489 302 _ B.28-05 115,7 DM 017549 CT68794 21/12/2023

69 489 302 _ B.28-11 72,3 DM 017554 CT68803 21/12/2023

70 489 302 _ B.28-15 76,6 DM 017558 CT68810 21/12/2023

71 489 302 _ B.28-17 63,4 DM 017560 CT68814 21/12/2023

72 489 302 _ B.29-19 52,2 DM 017576 CT68845 21/12/2023

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú theo 

hồ sơ số 240726-0030, 240726-0051, 

240726-0042, 240726-0055, 240726-0047, 

240726-0060, 240726-0049, 240726-0039, 

240726-0041, 240726-0059, 240726-0053, 

240726-0044, 240726-0046, 240726-0045, 

240726-0043, 240726-0056, 240726-0057, 

240726-0050, 240726-0052, 240726-0058, 

240726-0054

Lái Thiêu Thuận AnCông ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Lê Phong (Dự án Khu nhà 

ở TM DV Cao tầng Lê Phong 

Bình Dương)
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HẠNG MỤC 

CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ
DIỆN TÍCH 

ĐẤT (m²)

STT

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

73 489 302 _ B.30-02 62,9 DM 017580 CT68854 21/12/2023

74 489 302 _ B.30-07 72,0 DM 017584 CT68863 21/12/2023

75 489 302 _ B.30-14 71,9 DM 585142 CT68872 21/12/2023

76 489 302 _ B.30-17 63,4 DM 017591 CT68881 21/12/2023

77 489 302 _ B.30-21 52,5 DM 017593 CT68885 21/12/2023

78 489 302 _ B.31-01 66,9 DM 017594 CT68887 21/12/2023

79 489 302 _ B.31-05 115,7 DM 017597 CT68891 21/12/2023

80 489 302 _ B.31-10 71,9 DM 017600 CT68894 21/12/2023

81 489 302 _ B.33-08 58,4 DM 585030 CT68923 21/12/2023

82 489 302 _ B.34-06 98,3 DM 585042 CT68935 21/12/2023

83 489 302 _ B.34-08 58,4 DM 585043 CT68936 21/12/2023

84 489 302 _ B.34-10 71,9 DM 585045 CT68938 21/12/2023

85 489 302 _ B.34-15 76,6 DM 585047 CT68940 21/12/2023

86 489 302 _ B.35-06 98,3 DM 585057 CT68950 21/12/2023

87 489 302 _ B.35-12 52,6 DM 585061 CT68954 21/12/2023

88 489 302 _ B.36-02 62,9 DM 585066 CT68959 21/12/2023

89 489 302 _ B.36-11 72,3 DM 585072 CT68965 21/12/2023

90 489 302 _ B.36-12A 52,6 DM 585073 CT68966 21/12/2023

91 489 302 _ B.36-15 76,6 DM 585074 CT68967 21/12/2023

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú theo 

hồ sơ số 240726-0030, 240726-0051, 

240726-0042, 240726-0055, 240726-0047, 

240726-0060, 240726-0049, 240726-0039, 

240726-0041, 240726-0059, 240726-0053, 

240726-0044, 240726-0046, 240726-0045, 

240726-0043, 240726-0056, 240726-0057, 

240726-0050, 240726-0052, 240726-0058, 

240726-0054

Lái Thiêu Thuận AnCông ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Lê Phong (Dự án Khu nhà 

ở TM DV Cao tầng Lê Phong 

Bình Dương)
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HẠNG MỤC 

CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

TỜ BẢN ĐỒ
DIỆN TÍCH 

ĐẤT (m²)

STT

NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT

92 489 302 _ B.36-18 51,0 DM 585076 CT68969 21/12/2023

93 489 302 _ B.37-01 66,9 DM 585079 CT68972 21/12/2023

94 489 302 _ B.37-02 62,9 DM 585080 CT68973 21/12/2023

95 489 302 _ B.37-05 115,7 DM 585081 CT68974 21/12/2023

96 489 302 _ B.37-07 72,0 DM 585083 CT68976 21/12/2023

97 489 302 _ B.37-14 71,9 DM 585088 CT68981 21/12/2023

98 489 302 _ B.37-15 76,6 DM 585089 CT68982 21/12/2023

99 489 302 _ B.37-16 72,9 DM 585090 CT68983 21/12/2023

100 489 302 _ B.38-01 66,9 DM 585094 CT68987 21/12/2023

101 489 302 _ B.38-07 72,0 DM 585100 CT68993 21/12/2023

102 489 302 _ B.38-10 71,9 DM 585103 CT68996 21/12/2023

103 489 302 _ B.38-11 72,3 DM 585104 CT68997 21/12/2023

104 489 302 _ B.39-05 115,7 DM 585115 CT69013 21/12/2023

105 489 302 _ B.39-12 52,6 DM 585122 CT69020 21/12/2023

106 489 302 _ B.39-15 76,6 DM 585124 CT69022 21/12/2023

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú theo 

hồ sơ số 240726-0030, 240726-0051, 

240726-0042, 240726-0055, 240726-0047, 

240726-0060, 240726-0049, 240726-0039, 

240726-0041, 240726-0059, 240726-0053, 

240726-0044, 240726-0046, 240726-0045, 

240726-0043, 240726-0056, 240726-0057, 

240726-0050, 240726-0052, 240726-0058, 

240726-0054

Lái Thiêu Thuận AnCông ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Lê Phong (Dự án Khu nhà 

ở TM DV Cao tầng Lê Phong 

Bình Dương)
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